
PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VTHK TUYẾN CỐ ĐỊNH

(Phụ lục kèm theo Văn bản số       /SXD-VTPTNL, ngày    tháng 6 năm 2025)

STT Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Số lượng

phương tiện
Thông tin liên hệ

1 HTX Vận tải Hoàng Liên 07

Địa chỉ: Số 398, đường Lê Hồng 
Phong, TT.Phố Lu, huyện Bảo 
Thắng
SĐT: GĐ. Lại Quốc Bình 

0395.049.614

2 Công ty TNHH Hoài Nam 08

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn 
Đông, tổ 5B, TT. Phố Ràng, 

huyện Bảo Yên

SĐT: GĐ. Trần Văn Đông 

0968.568.661

3
Công ty TNHH MTV VT Trần 
Phương

24

Địa chỉ: Số nhà 001, đường 
Phạm Văn Xảo, P. Lào Cai, TP. 

Lào Cai

SĐT: GĐ. Trần Ngọc Phương 
0399.850.329

4 HTX Vận tải Hữu Nghị 06

Địa chỉ: SN 012, Đoàn Thị 
Điểm, tổ 34, P. Cốc Lếu, TP. Lào

Cai.
SĐT: GĐ. Vũ Ngọc Quý 

0912.270.483

5 HTX Vận tải Tuấn Hồng 92

Địa chỉ: Số nhà 376, đường 
Nhạc Sơn, tổ 7, P. Cốc Lếu, TP. 
Lào Cai.
SĐT: GĐ. Nguyễn Văn 
Tuấn0975.074.541

6 HTX Vận tải hành khách Hải Nam 03

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, huyện 
Bắc Hà.
SĐT: GĐ. Phạm Văn Tới 
0912.368.933

7 HTX Vận tải Linh Trang 14

Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, TT.Phố 
Ràng, huyện Bảo Yên

SĐT: GĐ. Đào Thanh Dũng 
0919.042.618

8 HTX Bản Mế 03

Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị

trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
SĐT: GĐ. Trương Thị Thanh 
Hà 02143.796.048

9
Công ty cổ phần Vận tải FUTA – Hà

Sơn
14

Địa chỉ: Bến xe Trung Tâm Lào 

Cai, tổ 13, P. Xuân Tăng, TP. Lào

Cai.
SĐT: GĐ. Đào Việt Ánh 

02143.66.22.99

10 Công ty TNHH MTV Bình Minh LC 01
Địa chỉ: SN 1005,  Đ. Tỉnh lộ 
151, tổ 1, thị trấn Tằng Loỏng, 
huyện Bảo Thắng



SĐT: GĐ. Vũ Ngọc Long 
0985.966.410

11
CN Lào Cai – Công ty TNHH Dịch 
vụ vận tải và thương mại HK

01

Địa chỉ: SN 697 Điện Biên Phủ, 
P. Phan Si Păng, TX. Sa Pa.
SĐT: GĐ Giáp Thị Phương 
Hồng 0905.252.622
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